
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-NV 
  

Cao Bằng, ngày 01 tháng 10  năm 2020 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp được tiếp nhận cách 

 ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ 

ngày 21/9/2020 tính đến ngày 

29/9/2020 

  

 

Kính 

gửi: 

 

Sở Y tế các tỉnh: Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bắc 

Ninh; Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; 

Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; 

Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hòa Bình; 

Hậu Giang; TPHCM; Kiên Giang; Lai Châu; Lào Cai; 

Lạng Sơn; Nam Định; Nghệ An; Phú Yên; Quảng 

Bình; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Sơn La; 

Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Trà 

Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái. 

 

 

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn số 

164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. Sở Y tế Cao Bằng phối hợp với 

các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp cách ly y tế người từ Trung Quốc 

về Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Lý do cách ly: Đi về từ 

vùng có dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày, thời gian tiếp 

nhận, cách ly từng công dân kèm theo danh sách. Trong thời gian áp dụng cách ly 

các công dân được hưởng chế độ ăn, ở và không được tiếp xúc trực tiếp với người 

thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định.  

Sở Y tế Cao Bằng thông báo tới các Sở Y tế để phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố có công dân đang được cách ly tại Cao Bằng thông báo tới gia 

đình các công dân trên (Có Danh sách gửi kèm công văn này). 
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Trong thời gian tiếp theo, nếu có công dân các tỉnh được tiếp nhận, cách ly 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Y tế Cao Bằng sẽ tiếp tục thông báo tới quý Sở./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

 - UBND các tỉnh: Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; 

Bắc Ninh; Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần 

Thơ; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà 

Nam; Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hòa 

Bình; Hậu Giang; TPHCM; Kiên Giang; Lai Châu; 

Lào Cai; Lạng Sơn; Nam Định; Nghệ An; Phú Yên; 

Quảng Bình; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Sóc Trăng; 

Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh 

Hóa; Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh 

Phúc; Yên Bái. 

 - Giám đốc Sở Y tế;  

 - Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

 - Các phòng thuộc Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, NV.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới được cách ly  

để phòng chống COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

từ ngày 21/9/2020 đến 29/9/2020 

(Kèm theo Công văn số:             /SYT-NV ngày 01 /10/2020 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm Sinh 

( Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách 

ly 

                  

1 Sơn Thị Linh   1994 Ấp Vĩnh Mầu, Vĩnh Hậu, Hòa Bình Bạc Liêu Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

2 Trần Thị Minh Hà   1995 Ấp Nhân Dân B, Tân Phong, Giá Rai Bạc Liêu Quảng Đông - TQ 28/09/2020 HA 

3 Sơn Thị Lùi   1995 Khóm 4, Phường 1, TX Giá Rai Bạc Liêu Giang Tây - TQ 28/09/2020 HA 

4 Liêu Thị Mỹ Nhiên   1988 Khóm 4, Phường 1, TX Giá Rai Bạc Liêu Giang Tây - TQ 28/09/2020 HA 

5 Kim T. Bình Thủy   1990 Khóm 4, Phường 1, TX Giá Rai Bạc Liêu Giang Tây - TQ 28/09/2020 HA 

6 Kim Văn Út 2002   Khóm 4, Phường 1, TX Giá Rai Bạc Liêu Giang Tây - TQ 28/09/2020 HA 

7 Lê Thị Sen   05/11/1971 Thanh Vân, Đức Giang, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông 21/09/2020 HL 

8 Vũ Thị Hằng   1990 Thôn Hồng Ngọc, Tam Di, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

9 Trương Minh Tiện 2002   Bắc Máng, Vô Tranh, Lục Nam Bắc Giang Tây Ninh - TQ 22/09/2020 HA 

10 Lý Thị Khánh   1996 Trại Giáp, Kiên Thành, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

11 Vi Văn Tẩy 1998   Trại Giáp, Kiên Thành, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

12 Hoàng Thị Dung   1983 Bãi Cải, Bình Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

13 Ngô Văn Hải 1974   Bãi Cải, Bình Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

14 Lý Văn Thành 2000   

Thôn Đông Nam, Nghĩa Phương, Lục 

Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

15 Lăng Thị Chiêm   02/02/1975 An Phú, Mỹ An, Mỹ An, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 22/09/2020 HL 
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16 Nguyễn Văn Trường 27/02/2001   An Phú, Mỹ An, Mỹ An, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 22/09/2020 HL 

17 Dương Văn Trí 1983   Vân Sơn, Sơn Đông, Bắc Giang Bắc Giang Phúc kiến 23/09/2020 TĐ852 

18 Đoàn Văn Khương 1981   Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

19 Trương Thị Hương   1980 Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

20 Vi Thị Hồng   2000 Tân Giáp, Thanh Hải, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

21 

Nguyễn Thị Hương 

Thảo   1990 Trung Đông, Văn Trung, Việt Yên Bắc Giang Quảng Đông - TQ 24/09/2020 BVT 

22 Nông Văn Vũ 02/01/1985   Quốc Khánh, Chí Yên, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông 26/09/2020 HL 

23 Nông Văn Trường 1986   Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 27/09/2020 TĐ852 

24 Trịnh Văn Hội 1983   Thôn 2, Đồng Lạc, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

25 Nguyễn Văn Vui 1989   Xóm Đông, Trường Sơn, Lục Nam Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 28/09/2020 HA 

26 Nguyễn Thị Hường   1990 Xóm Đông, Trường Sơn, Lục Nam Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 28/09/2020 HA 

27 Nguyễn Văn Nhu 1982   Đào Tuấn, Tuấn Đạo, Sơn Động Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

28 Đặng Kiềm Phin 1989   Bành Chạch, Ba Bể, Bắc Kạn 

Long Châu, 

Quảng Tây 24/09/2020 QH 

29 Dương Văn Phúc 1999   Cổ Linh, Pác Nặm Bắc Kạn 

Long Châu, 

Quảng Tây 24/09/2020 QH 

30 Lý Đức Chung 1997   Công Bằng, Ba Bể Bắc Kạn 

Long Châu, 

Quảng Tây 24/09/2020 QH 

31 Nguyễn Hữu Định 1983   Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ Bắc Ninh Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

32 Nguyễn Nhã Đan   2000 Ngõ 38, Tân Tiến, Đồng Phú Bình Phước Nam Ninh - TQ 22/09/2020 HA 

33 Nguyễn Thị Phẩm   1985 Khu Phố 6, Liên Phong, Tuy Phong Bình Thuận Quảng Tây - TQ 29/09/2020 HA 

34 Trương Thiị Cẩm Linh   1996 Khóm Sa Phô, TT Nam Căn, Nam Căn Cà Mau Phúc Kiến - TQ 27/09/2020 HA 

35 Vũ Trường Seo   2019 Khóm Sa Phô, TT Nam Căn, Nam Căn Cà Mau Phúc Kiến - TQ 27/09/2020 HA 

36 Vũ Thị Lan   1991 Aấp Bào Thùng, Gạch Chèo, Phú Tân Cà Mau Hà Bắc - TQ 27/09/2020 HA 

37 Nguyễn Anh Hào 2002   Long Hưng, Ô Môn, Cần Thơ Cần Thơ Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

38 Nguyễn Thị Diễm   1995 

Phường Long Tuyền, Bình Thủy, Cần 

Thơ Cần Thơ Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

39 Hoa Trừ Âng 2019   

Phường Long Tuyền, Bình Thủy, Cần 

Thơ Cần Thơ Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

40 Hồ T. Cẩm Tiên   2001 ẤP Thanh Lộc 2, Trung An, Cờ Đỏ Cần Thơ Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 
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41 Cà Văn Doan 2000   Ẳng Tở, Mường Ảng, Điện Biên Cần Thơ Quảng Tây 23/09/2020 TĐ852 

42 Tòng Văn Giang 03/11/2004   Ứng Ni, Cài Ứng Cần Thơ Quảng Đông 29/09/2020 HL 

43 Nguyễn T. Kim Phụng   1974 Lò Than, Bảo Bình , Cẩm Mỹ Đồng Nai Hà Nam - TQ 21/09/2020 HA 

44 Trần T. Bích Thạch   1989 Lò Than, Bảo Bình , Cẩm Mỹ Đồng Nai Hà Nam - TQ 21/09/2020 HA 

45 Phan Thị Út   1996 Khóm Cây Đa, An Lộc, T.X Hồng Ngự Đồng Tháp Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

46 Trần Thị Yến   1996 

Số nhà 848, Ấp Tân Hòa Đông, Tân 

Mỹ, Lấp Vò Đồng Tháp Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

47 Dương Thúy Nga   22/01/1995 Hòa Định, Vĩnh Thời, Lai Vung Đồng Tháp Triết Giang 24/09/2020 HL 

48 Lê Ngọc Thanh Tuyền   01/01/1992 An Bình, An Long, Tam Nông Đồng Tháp Phúc Kiến 24/09/2020 HL 

49 Nguyễn Thị Mỹ Tiên   04/02/1986 

Ấp Long Khánh A, Long Hậu, Lai 

Vung Đồng Tháp Quảng Đông 26/09/2020 HL 

50 Rơ Ma H' Tam   1991 Xã Ia Nac, Đức Cơ, Gia Lai Gia Lai Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

51 Võ Ngọc Thời 1972   Hoàng Hưng, IA Phình, Chư Prông Gia Lai Phúc Kiến - TQ 27/09/2020 HA 

52 Sùng Seo Dũng 2000   Thôn Xì Thèn, Thèn Vàng, Xín Mần Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

53 Sùng Thị Đớ   1998 Thèn Vàng, Xín Mần Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

54 Thào Thị Chấu   2003 Làng Trí Chải, Nà Na, Xín Mần Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

55 Thào Seo Sang 2003   Thôn Xím Mần, Xím Mâng. Xín Mần Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

56 Thào Seo Xì 1998   Thôn Lại Chít, Nàn Ma, Xín Mần Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

57 Phan Quang Định 2001   Tổ 11, T.t Việt Lâm, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

58 Thào Mỹ Vư 1973   xóm Sủa Pả A, Phú Cáo, Đồng Văn Hà Giang Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

59 Mua Thị Mai   1995 xóm Sủa Pả A, Phú Cáo, Đồng Văn Hà Giang Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

60 Trần Thị Thự   0/0/1964 Chân Lý, Lý Nhân Hà Nam Quảng Đông 22/09/2020 HL 

61 Nguyễn Văn Luyện 12/12/1985   Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì Hà Nội Quảng Đông 21/09/2020 HL 

62 Nguyễn Chí Nam 1996   Xóm 2, Khu 2, Minh Châu, Ba Vì Hà Nội Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

63 Phương Thị Hà   2002 Xóm 3, Khu 4, Minh Châu, Ba Vì Hà Nội Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

64 Nguyễn Phi Hóa 1998   Xóm 2, Thạch Thắng, Thạch, Thạch Hà Hà Tĩnh Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

65 Dương Thị Kim Oanh   1995 Hương LÂm, Hương Khê, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 

66 Vũ Văn Phú 199'2   

Xóm Tân Lộc, Thôn Như Ngọc, Thúc 

Kháng, Bình Giang Hải Dương Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

67 Nguyễn Văn Hậu 1992   Thôn Hạ Xá, Hạ Đoài, Cẩm Giàng Hải Dương Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 
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68 Nguyễn Thị Bé Diệu   2001 Thôn Hạ Xá, Hạ Đoài, Cẩm Giàng Hải Dương Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

69 Đinh Hoài Đắc 08/01/1986   34 Bình Lộc, Tân Bình Hải Dương Quảng Đông 22/09/2020 HL 

70 Trương Thị Tám   03/03/1991 Xóm 5, xã Minh Hòa, Kim Môn Hải Dương Quảng Đông 26/09/2020 HL 

71 Nguyễn Hòa Thuận 1999   Thái Dược, Bình Giang, Hải Dương Hải Dương Trung Quốc 28/09/2020 TK 

72 Nguyễn Văn Vỹ 2000   Thái Hưng, Đông Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

73 Lê Thị Thu   1972 Thái Hưng, Đông Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

74 Trần Đình Quang 1995   Tổ 4, Cụm 4, Tràng Minh, Kiến An Hải Phòng Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

75 Lương Thị Dịu   1994 Thái Lai, Cấp Tiến, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông - TQ 28/09/2020 HA 

76 Đỗ Quang Dũng 1975   Số 19, Ngõ 285 Miến 2 xã, Lê Chân Hải Phòng Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

77 Nguyễn Thị Hiền   21/04/1993 Ấp Mỹ Phú, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp Hậu Giang Triết Giang 24/09/2020 HL 

78 Nguyễn Văn Ánh 1971   Xóm Nội, Mông Hóa, Kỳ Sơn Hòa Bình Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

79 Nguyễn Thị Thành   1965 Đồng Danh, Phú Thành, Lạc Thủy Hòa Bình Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

80 Đồng Văn Hải 1988   Đồng Danh, Phú Thành, Lạc Thủy Hòa Bình Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

81 Đào Thị Hương   2002 Ấp Vĩnh Tây, Vĩnh Thông, Vĩnh Thuận Kiên Giang Phúc Kiến - TQ 21/09/2020 HA 

82 Lâm Thị Mương   1954 Ấp Vĩnh Tây, Vĩnh Thông, Vĩnh Thuận Kiên Giang Phúc Kiến - TQ 21/09/2020 HA 

83 Danh Thị Chính   1997 Ấp Vĩnh Tây, Vĩnh Thông, Vĩnh Thuận Kiên Giang Phúc Kiến - TQ 21/09/2020 HA 

84 Nguyễn Thị Tuyết Mơ   1999 

Thanh Yên, U Minh Thượng, Kiên 

Giang Kiên Giang Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

85 Huỳnh Thị Kiều   01/01/1990 

Ninh Kiên, Ninh Thuận, U Minh 

Thượng Kiên Giang Giang Tây 26/09/2020 HL 

86 Mè Thị Viên   1995 Nà Nọi Thói, T.T Tân Uyên, Tân Uyên Lai Châu Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

87 Lý Văn Phúc 22/10/1995   Bản Màu, Nậm Xe, Phong Thổ Lai Châu Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

88 Quàng Thị Tiêm   01/10/1995 Bản Màu, Nậm Xe, Phong Thổ Lai Châu Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

89 Phan Văn Ngọc 10/03/1993   Mường ba, Mường Than, Than uyên Lai Châu Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

90 Vàng Thị Minh   15/08/1994 Mường ba, Mường Than, Than uyên Lai Châu Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

91 Phùng Văn Sơn 08/12/1988   Én Luông, Mường Than, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến 24/09/2020 HL 

92 Đào Ngọc Xuân   01/01/2001 Nà Sẳng, Pắc Ta, Tân Uyên Lai Châu Quảng Đông 25/09/2020 HL 

93 Bóng Văn Sơn 2000   Mường Kim, Than Uyên Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 27/09/2020 TK 

94 Hoàng Thị Liêm   2002 Thôn Khòn Thán, Bảo Lâm, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

95 Vi Văn Hợp 1991   Đồng Lai, Đồng Tâm, Hữu Lũng Lạng Sơn Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 
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96 Đường Thị Diện   1996 Bó Luông, Quốc Khánh, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

97 Bế Văn Truyền 1982   Bó Luông, Quốc Khánh, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

98 Dương Thị Tâm   1972 Laâm Lương, Long Đồng, Bắc Sơn Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

99 Hoàng Thị Diệp   1990 Yên Khoái, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Châu - TQ 26/09/2020 HA 

100 Hoàng Văn Lương 1998   Suối Ngang, Hòa Thắm, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

101 Hoàng Văn Cương 1992   Thôn bản Mới, Tú Đoạn Lộc Bình Lạng Sơn Nam Ninh - TQ 29/09/2020 HA 

102 Thào Xéo Lù 2003   

Thôn Phu Sáng, Hoàng Văn Phố, Bình 

Giang Lào Cai Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

103 Thào Xéo Xìn 1998   

Thôn Phu Sáng, Hoàng Văn Phố, Bình 

Giang Lào Cai Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

104 Giàng Thị Nha   1996 

Thôn Phu Sáng, Hoàng Văn Phố, Bình 

Giang Lào Cai Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

105 Thào Thị Nàng   2019 

Thôn Phu Sáng, Hoàng Văn Phố, Bình 

Giang Lào Cai Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

106 Vương Thị Phương   20/08/1989 

Na Cạp, Lùng Khấu Nhịn, Mường 

Khương Lào Cai Quảng Đông 25/09/2020 HL 

107 Lý Văn Nhất 1989   Tân Thượng, Văn Bàn, Lào CAi Lào Cai Trung Quốc 25/09/2020 TK 

108 Lương Thị Tiệp   1999 Thôn 2, Xuân Hòa, Bảo Yên Lào Cai Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

109 Giàng Thị Chư   2003 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

110 Sùng Thị Dung   1976 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

111 Vàng Thị Vênh   1993 A Mú Sung, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

112 Thào A Hử 1991   Trung Lèng Hồ, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

113 Sùng Seo Sì 1992   A Mú Sung, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

114 Tráng A Vàng 2003   Trịnh Tường, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

115 Tháo Thị Si   1992 A Mú Sung, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

116 Đặn Thị Hà   1998 Thôn 5 Vài Siêu, Thượng Hà, Bảo Yên Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

117 Đặng Văn Khang 1993   Thôn 5 Vài Siêu, Thượng Hà, Bảo Yên Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

118 Đặng Văn Tịnh 1990   Thôn Lăng Eng, Trì Quang, Bảo Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

119 Lý Văn Đức 1998   Bản Pa, Tân Dương Bảo Yên Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

120 Lý Thị Trấn   1983 

Thôn đội 4, đào 2, Trì Quang, Bảo 

Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

121 Lý Văn Nam 2003   

Thôn đội 4, đào 2, Trì Quang, Bảo 

Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 
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122 Lý Quyết Tiến 1979   

Thôn đội 4, đào 2, Trì Quang, Bảo 

Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

123 Bàn Văn Trình 1979   Bản 2 Nhai Tiên, Kim Sơn, Bảo Yên Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

124 Tráng Văn Riu 1989   Sìn Chải, Thanh Bình, Mường Khương Lào Cai Nam Ninh - TQ 29/09/2020 HA 

125 Lý Văn Minh 1977   Làng Eng, Trì Quang, Bảo Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

126 Lù Thị Thủy   1984 

Tùng cân 1, Mưỡng Khương, Mường 

Khương Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

127 Lý Thị Hồng   1976 Làng Eng, Trì Quang, Bảo Thắng Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

128 Màng Văn Hoi 1983   

Mã tuyền 1, Mường Khương, Mường 

Khương Lào Cai Phúc Kiến - TQ 29/09/2020 HA 

129 Lương Văn Thọ 1986   Đội 1, Nghĩa Hằng, Nghĩa Hưng Nam Định Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

130 Trần Thị Thủy   0/0/1966 Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng Nam Định Quảng Đông 22/09/2020 HL 

131 Trần Văn Đại 1994   Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định Nam Định Phúc Kiến 27/09/2020 TĐ852 

132 Đinh Văn Quý 1958   Gia Thủy, Nho Quan, Ninh Bình Nam Định Quảng Đông 27/09/2020 TĐ852 

133 Lê Ngọc Tiến 1989   Sơn Đoài, Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

134 Khà Văn Ôi 1992   Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Phúc kiến 23/09/2020 TĐ852 

135 Cụt Văn Hải 2000   Lương Minh, Tương Dương Nghệ An Trung Quốc 24/09/2020 TK 

136 Ốc Ca Sỹ 2000   Yên Na, Tương Dương Nghệ An Trung Quốc 24/09/2020 TK 

137 Nguyễn Đăng Kiều 1999   Nhân Sơn, Đô Lương Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

138 Nguyễn Duy Anh 2003   Nhân Sơn, Đô Lương Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

139 Phaạm Văn Quyền 2000   Đồng Thành, Yên Thành Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

140 Phạm Thị Loan   1974 Đồng Thành, Yên Thành Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

141 Phạm Thị Anh   1995 Thịnh Thành Yên Thành Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

142 Đinh Văn Thủy 1972   Thanh Xuân, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

143 Trương Thị Vương   05/10/1982 Xoms1, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Tây 26/09/2020 HL 

144 Nguyễn Thị Hoan   1982 Diễn Hòa, Diễn Châu, Nghệ An Nghệ An Phúc Kiến 27/09/2020 TĐ852 

145 Khe Thị Hà   2002 

Bản Tạ Siêng, Ngọc Lâm, Thanh 

Chương Nghệ An Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

146 Lương Văn Nọi 01/07/1995   Tam Đình, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 29/09/2020 HL 

147 Trần Thị Thủy   10/10/1974 Thôn 2, Bằng Doãn , Đoan Hùng Phú Thọ Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

148 Đinh Thị Hiền   1981 Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 
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149 Đinh Viết Vũ 1987   Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 

150 Hoàng Thị Cay   1991 Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 

151 Lý Sinh Hải 1994   Đá Cạn, Hương Cần, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

152 Trần Xuân Thủy 1989   

Thị trấn Hai Riêng, Sông Hinh, Phú 

Yên Phú Yên Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

153 Nguyễn Thị Lan   1990 

Thị trấn Hai Riêng, Sông Hinh, Phú 

Yên Phú Yên Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

154 Hoàng Thị Hương   10/08/2001 Hải Phủ, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 23/09/2020 HL 

155 Hoàng Văn Chuyên 13/01/1996   Bát Sơn, Hải Phú, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 23/09/2020 HL 

156 Hoàng Văn Hòa 1992   Thôn 8, Hoàng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

157 Hồ Văn Đình 1990   

Bản Khe Ngát, TT Nông Trường Việt 

Trung, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

158 Hồ Thị Lô   1994 

Bản Khe Ngát, TT Nông Trường Việt 

Trung, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

159 Hoàng Thị Nga   1973 Nguyễn Huệ, Đông Triều Quảng Ninh Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

160 Đặng Văn Sinh 1956   Thôn Chợ, Vũ Oai, Hạ Long Quảng Ninh Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

161 Lý Thị Vân   1998 Thôn Chợ, Vũ Oai, Hạ Long Quảng Ninh Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

162 Bàn Thị Hồng   1988 Thôn Chợ, Vũ Oai, Hạ Long Quảng Ninh Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

163 Triệu Thị Tú   08/09/1996 Đồng Mùn, Tân Dân,TP Hạ Long Quảng Ninh Quảng Tây 26/09/2020 HL 

164 Huỳnh Thị Yến Nhi   1994 Hưng Nghĩa, Phổ Phong, Đức Phổ Quảng Ngãi Quảng Đông - TQ 28/09/2020 HA 

165 Thạch Thị Thi   1994 Ấp Xây Cát, Châu Thành, Châu Thành Sóc Trăng An Huy - TQ 24/09/2020 HA 

166 Nguyễn Thị Yến Nhi   20/10/1998 Ấp Tham Chu, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu Sóc Trăng Phúc Kiến 24/09/2020 HL 

167 Nguyễn Hoài Thiết An Trẻ < 6 tuổi 29/02/2016 Ấp Tham Chu, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu Sóc Trăng Phúc Kiến 24/09/2020 HL 

168 Nguyễn Thị Lan Hương   26/09/1997 Nước Mặn 1, Long Phú, Long Phú Sóc Trăng Phúc Kiến 24/09/2020 HL 

169 Kim Thị Bích Trâm   2003 Châu Hưng, Thạch Trị, Sóc Trăng Sóc Trăng Phúc Kiến 27/09/2020 TĐ852 

170 Thạch Thị Thái   1997 

Ấp xóm tro 1 Thịnh Trị, Châu Hưng, 

Hưng Lợi Sóc Trăng Quảng Tây - TQ 29/09/2020 HA 

171 Vi Thị Ngân   1985 Bản Nà Là, Nà Ngự, Sông Mã Sơn La Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

172 Cà Thị Hiêng   09/12/1983 Trùng Phi,Giang Mã Sơn La Quảng Đông 29/09/2020 HL 

173 Nguyễn T. Thanh Thảo   1983 Ấp An Quấy, An Hòa, Tràng Bành Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 22/09/2020 HA 

174 Nguyễn Huế Minh   2000 Ấp An Quấy, An Hòa, Tràng Bành Tây Ninh Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 
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175 Phan Thị Liễu   1995 Ấp Thuận Hòa, Trung Mít, Minh Châu Tây Ninh Hồ Bắc - TQ 29/09/2020 HA 

176 Trương Thị Ngọc Châu   1989 Bình Thạch TPHCM Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

177 Nguyễn Văn Trình 1984   T.T Sơn Đông, T.P Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

178 Nguyễn Thị Yến   1994 Đồng Dài, Thượng Ấm, Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

179 Long Thị My   1992 ThônNhâm, Đông Thọ, Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

180 Long Thế Hiếu 1988   Đồng Dài, Thượng Ấm, Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

181 Vương Thị Minh   1993 

Kim Phú, TP Tuyên Quang, Tuyên 

Quang Tuyên Quang Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

182 Nguyễn Xuân Chiến 14/02/1998   Nà Mu, Sơn Phú, Na Hang Tuyên Quang Quảng Đông 25/09/2020 HL 

183 Lục Thị Di   1985 Kiến Thiết, Yên Sơn Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 26/09/2020 HA 

184 Đào Thị Hương   0/0/1972 Tô Xuyên, Quỳnh Phụ Thái Bình Quảng Đông 22/09/2020 HL 

185 Nguyễn Thị Dung   0/0/1973 Bình Minh, Hiến Xương Thái Bình Quảng Đông 22/09/2020 HL 

186 Trần Văn Phú 1996   Na Tiếm, Tân Lợi, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

187 Lại Thị Huyền   1999 Na Tiếm, Tân Lợi, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Tây - TQ 22/09/2020 HA 

188 Nông Đình Tuyên 1982   Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Phúc kiến 23/09/2020 TĐ852 

189 Lê Thị Kiều   1987 Cúc Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Phúc Kiến 23/09/2020 TĐ852 

190 Lục Văn Tư 1981   Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 

191 Lường Văn Vương 1991   Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Phúc Kiến 24/09/2020 TĐ852 

192 Nguyễn Thị Thu   1990 Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 24/09/2020 TĐ852 

193 Nguyễn Thị Nga   28/06/1991 

Tổ 9, Phường Cam Giá, TP Thái 

Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 26/09/2020 HL 

194 Hoàng Văn Hào 1985   Tân Hòa, Phú Bình Thái Nguyên Trung Quốc 28/09/2020 TK 

195 Ngô Văn Mạnh 1981   Tân Hòa, Phú Bình Thái Nguyên Trung Quốc 28/09/2020 TK 

196 Lưu Anh Tuấn 1986   Ao Ngo, Cải Đan, Sông Cuông Thái Nguyên Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

197 Bùi Thị Phấn   1981 Thành Công, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

198 Quách Công Mạnh 2003   Ngọc Lâm, Thành Công, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 21/09/2020 HA 

199 Đồng Văn Điều 20/11/1985   Minh Thắng, Minh Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 21/09/2020 HL 

200 Hoàng Thị Duyên   10/07/1987 Minh Thắng, Minh Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 21/09/2020 HL 

201 Lê Thị Hà   1988 Hưng Sơn, NGọc Khê, Ngọc Lạc Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

202 Trịnh Thị Liên   0/0/1968 TT Quán Lào, Yên Định Thanh Hóa Quảng Đông 22/09/2020 HL 
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203 Trương Hồng quân 02/02/1967   Phong Mỹ 1, Yên Lâm, Yên Định Thanh Hóa Quảng Đông 22/09/2020 HL 

204 Trịnh Thị Thao   03/04/1969 Phong Mỹ 1, Yên Lâm, Yên Định Thanh Hóa Quảng Đông 22/09/2020 HL 

205 Lê Phú Sinh 1994   

Đông Tây Hải, Hoàng Thanh, Hoàng 

Hóa Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

206 Nguyễn Văn Dũng 1995   Thôn 4, Nhân Thọ, Như Thanh Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

207 Trương Công Phú 1977   Làng Đầu Đỏ, Đông Thị, Mộc Lạc Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

208 Phạm Thị Ngân   1972 Làng Đầu Đỏ, Đông Thị, Mộc Lạc Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 24/09/2020 HA 

209 Nguyễn Thị Quyên   1985 Tân Dân, Nghi Sơn Thanh Hóa Trung Quốc 24/09/2020 TK 

210 Nguyễn Thị Như   1986 Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Tây 27/09/2020 TĐ852 

211 Nguyễn Đức Trọng 1988   Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa Trung Quốc 27/09/2020 TK 

212 Lê Văn Chinh 1966   

Thạch Hải, Quảng Thạch, Quảng 

Xương Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 28/09/2020 HA 

213 Bùi Thị Thanh Tâm   1999 Thành Vinh, Thạch Thành, Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 28/09/2020 TK 

214 Trương Huy Nam 1992   Thành Vinh, Thạch Thành, Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 28/09/2020 TK 

215 Nguyễn Văn Cương 1986   Thôn Thắng Lộc, Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 29/09/2020 HA 

216 Phan Thị Thanh Kiều   1986 Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải Trà Vinh Phúc Kiến - TQ 26/09/2020 HA 

217 Lê Thị Trang   2000 Ấp Thanh Mỹ 1, Thanh Đức, Lang Hồ Vĩnh Long An Huy - TQ 27/09/2020 HA 

218 Trần Châu Giang 1996   Giáp Hạ, Đức Bác, Sơn Lộ Vĩnh Phúc Quảng Đông - TQ 22/09/2020 HA 

219 Nguyễn Văn Hưng 17/08/1988   Bắc Một, Hoàng Đan, Tam Dương Vĩnh Phúc Quảng Đông 24/09/2020 HL 

220 Lưu Văn Sàu Quý 25/03/1992   Trung Mỹ, Bình Xuyên Vĩnh Phúc Quảng Đông 29/09/2020 HL 

221 Trần Văn Tuấn 13/05/1997   Trung Mỹ, Bình Xuyên Vĩnh Phúc Quảng Đông 29/09/2020 HL 

222 Nguyễn Thành Đạt 15/08/2004   Khu Phố Trái Hút, An Binh, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến 22/09/2020 HL 

223 Vương Thị Thúy   13/07/1980 Xóm 1. Thanh Lương, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 23/09/2020 HL 

224 Bàn Tòn Lục 25/07/1993   Tặc Tế, Nặc Lành, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 26/09/2020 HL 

225 Nguyễn Tấn Vũ 1989   Trung Tân, Đông Cuông, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông - TQ 27/09/2020 HA 

 

Danh sách này ấn định 255 công dân./. 
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